
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT ĐỘ TUỔI 
THỨ- LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Nhóm trẻ 24 – 36 TT PT thể chất PT ngôn ngữ PTTM - TCXH PT nhận thức PTTM - TCXH 

 

2 

 

Mẫu giáo 3 – 4 tuổi 

  

PT thể chất 

 

PT nhận thức 

 

PT ngôn ngữ 

PT TC – XH 

[PT nhận thức] 

[PT ngôn ngữ] 

 

PT thẩm mỹ 

 

3 

 

Mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

 

PT thể chất 

 

PT nhận thức 

 

PT ngôn ngữ 

PT TC – XH 

[PT nhận thức] 

[PT ngôn ngữ] 

 

PT thẩm mỹ 

 

4 

 

Mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

 

PT thể chất 

 

PT nhận thức 

 

PT ngôn ngữ 

PT TC – XH 

[PT nhận thức] 

[PT ngôn ngữ] 

 

PT thẩm mỹ 

 

                                                                                HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                Nguyễn Thị Mến 
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